
1 202013 Trần Thị Kim Anh 02/03/2005 12A6 Phòng 8 4,00 6,75 7,00 5,92 4,40 6,25 5,60 5,54 8,6 6,46 Đạt

2 202014 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 15/11/2005 12A6 Phòng 8 5,00 7,50 6,50 6,33 4,20 6,25 4,80 5,40 8,2 6,24 Đạt

3 202036 Nguyễn Trần Minh Đại 30/04/2005 12A6 Phòng 9 5,75 8,50 7,25 7,17 5,80 5,75 6,60 6,33 8,3 6,92 Đạt

4 202038 Đỗ Đăng Đạt 28/08/2005 12A6 Phòng 9 7,00 7,50 8,00 7,50 6,20 7,25 6,20 6,79 8,8 7,39 Đạt

5 202042 Đoàn Thị Thu Giang 23/05/2005 12A6 Phòng 9 4,00 6,50 7,00 5,83 5,00 6,25 4,20 5,32 9 6,42 Đạt

6 202043 Hồ Thị Lệ Hà 13/04/2005 12A6 Phòng 9 5,25 7,50 6,75 6,50 4,80 7,25 3,80 5,59 0 3,91 Hỏng

7 202047 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 13/02/2005 12A6 Phòng 9 5,25 6,00 7,25 6,17 5,40 5,75 5,00 5,58 7,4 6,13 Đạt

8 202061 Phan Hà Thanh Hậu 10/01/2005 12A6 Phòng 10 4,50 5,75 7,25 5,83 5,20 5,25 4,80 5,27 7,4 5,91 Đạt

9 202077 Trần Thị Ngọc Hương 02/02/2004 12A6 Phòng 10 6,25 7,75 7,75 7,25 5,40 7,50 3,40 5,89 8,6 6,70 Đạt

10 202090 Phạm Thiên Kim 01/01/2004 12A6 Phòng 11 5,25 7,25 6,75 6,42 5,00 7,00 4,80 5,81 8,8 6,70 Đạt

11 202092 Trần Thị Mỹ Lệ 11/02/2005 12A6 Phòng 11 4,50 5,75 7,00 5,75 4,00 7,00 4,80 5,39 8,1 6,20 Đạt

12 202093 Võ Thị Kim Lệ 24/06/2005 12A6 Phòng 11 3,75 5,00 6,25 5,00 5,40 6,25 4,40 5,26 7,7 5,99 Đạt

13 202097 Nguyễn Thị Phương Loan 13/11/2005 12A6 Phòng 11 5,25 6,00 6,00 5,75 5,60 7,00 5,40 5,94 8,7 6,77 Đạt

14 202104 Huỳnh Ngọc Trà My 06/04/2005 12A6 Phòng 11 5,00 8,00 6,25 6,42 6,00 7,50 5,20 6,28 9 7,10 Đạt

15 202108 Đoàn Thị Thu Ngân 23/05/2005 12A6 Phòng 11 5,25 7,75 6,75 6,58 5,40 6,75 4,00 5,68 8,9 6,65 Đạt

16 202120 Nguyễn Hồng Ngọc 10/12/2005 12A6 Phòng 12 4,25 7,00 7,25 6,17 6,60 6,25 6,80 6,46 8,4 7,04 Đạt

17 202126 Đặng Trần Nhân 10/06/2005 12A6 Phòng 12 5,25 7,00 7,00 6,42 5,00 6,50 5,00 5,73 8,3 6,50 Đạt

18 202135 Nguyễn Thị Yến Nhi 08/10/2005 12A6 Phòng 12 5,75 7,75 6,50 6,67 5,00 6,50 5,40 5,89 7,9 6,49 Đạt

19 202139 Hoàng Quỳnh Như 04/11/2005 12A6 Phòng 13 5,25 6,50 6,75 6,17 6,00 7,00 3,40 5,64 8,3 6,44 Đạt

20 202140 Lê Thị Hoài Như 14/06/2005 12A6 Phòng 13 6,50 6,75 6,25 6,50 6,00 6,50 3,60 5,65 8,3 6,45 Đạt

21 202142 Nguyễn Lý Quỳnh Như 29/05/2005 12A6 Phòng 13 6,25 6,00 6,25 6,17 4,60 7,00 5,00 5,69 7,2 6,14 Đạt

22 202144 Phạm Thị Huỳnh Như 09/09/2005 12A6 Phòng 13 5,00 7,25 5,50 5,92 2,80 4,25 4,00 4,24 7,6 5,25 Đạt

23 202158 Nguyễn Hoàng Quyên 21/11/2005 12A6 Phòng 13 5,50 5,25 4,75 5,17 5,60 5,75 3,80 5,08 7,7 5,87 Đạt

24 202159 Nguyễn Thị Tố Quyên 30/11/2005 12A6 Phòng 13 6,50 6,50 7,00 6,67 4,00 7,00 6,20 5,97 8,5 6,73 Đạt

25 202163 Nguyễn Thị Như Quỳnh 03/02/2005 12A6 Phòng 14 5,75 7,25 7,25 6,75 5,20 7,25 5,20 6,10 8,8 6,91 Đạt

26 202172 Lê Thị Mai Thanh 04/08/2005 12A6 Phòng 14 5 5 6,25 5,42 5,4 6,25 3 5,0175 8,4 6,0323 Đạt

27 202173 Vũ Trưởng Thành 06/06/2005 12A6 Phòng 14 5,75 7,5 7 6,75 4,2 7 3,4 5,3375 8,4 6,2563 Đạt

28 202174 Lê Thị Thanh Thảo 17/03/2005 12A6 Phòng 14 4,5 7 6,5 6 4,2 7,25 5,6 5,7625 8,1 6,4638 Đạt
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29 202175 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/11/2005 12A6 Phòng 14 5,5 6,5 6,75 6,25 4,4 7 4,8 5,6125 7,7 6,2388 Đạt

30 202186 Bùi Ngọc Hà Tiên 23/09/2005 12A6 Phòng 14 3,25 6 5,25 4,83 5,8 7,25 4,4 5,57 7,7 6,209 Đạt

31 202187 Âu Dương Nguyệt Trang 15/08/2005 12A6 Phòng 14 5,5 7,3 7 6,58 6 7,5 5,4 6,37 8,9 7,129 Đạt

32 202188 Bùi Hồng Trang 03/06/2005 12A6 Phòng 14 4,25 5,3 6,5 5,33 4,4 7,5 4,2 5,3575 0 3,7503 Hỏng

33 202191 Lê Thị Ngọc Trinh 06/09/2005 12A6 Phòng 15 4,25 6,8 6 6,66 5 7,5 4,6 5,94 7,9 6,528 Đạt

34 202196 Phạm Hữu Tú 06/10/2005 12A6 Phòng 15 5,5 7,5 7,5 6,83 6,2 4,75 6,8 6,145 8,5 6,8515 Đạt

35 202197 Trần Ngọc Diễm Tú 07/10/2005 12A6 Phòng 15 5 6,3 5,75 5,66 5,4 4,25 5 5,0775 7,7 5,8643 Đạt

36 202201 Bùi Thị Ánh Tuyết 26/03/2005 12A6 Phòng 15 7,25 8,3 6,5 7,33 5,4 7,5 6,4 6,6575 9 7,3603 Đạt

37 202213 Trần Ngọc Thúy Vy 09/04/2005 12A6 Phòng 15 4,5 6,8 7,25 6,16 5,2 6,75 4,8 5,7275 8,7 6,6193 Đạt

38 202214 Trần Nguyên Thanh Vy 27/03/2005 12A6 Phòng 15 6 7,8 7,25 7 5,2 8 7,8 7 8,8 7,54 Đạt

39 202215 Phạm Nguyễn Hoàng Phi Yến14/07/2005 12A6 Phòng 15 4,25 6,5 5,75 5,5 5 6 6,8 5,825 7,4 6,2975 Đạt

Sử Địa
GD

CD

<=1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

<3 0 0 0 0 1 0 0 0 0

3->3.4 1 0 0 0 0 0 4 0 0

3.5 -> 5 11 0 1 1 10 3 16 1 2

>=5 27 39 38 38 28 36 19 38 37

Tổng HS 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Kết quả: 
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